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NĂM HỌC 2021-2022
ĐẠI SỐ
BÀI 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
1) Số hữu tỉ
  N: Tập hợp các số tự nhiên
Vd: N={0; 1; 2;…} 
  Z: Tập hợp các số nguyên
Vd: Z={-2; -1; 0; 1; 2…}.
Khái niệm: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số ; với a,bZ và b0
· Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q

Vd: Q={-5;-0.2; 0; ;…}N
Z
Q

Mối quan hệ 3 tập hợp N, Z, Q.


2) Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
Biểu diễn số -1; 0; 1; 2;  ; trên trục số 
[image: ]
3) So sánh hai số hữu tỉ


So sánh hai phân số và  
Giải
Ta có 

.




Do  nên 
BÀI 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
1) Cộng, trừ hai số hữu tỉ

   Muốn cộng, trừ hai số hữu tỉ ta đưa về dạngrồi sau đó áp dụng các quy tắc cộng, trừ như phân số.
 Các tính chất của phép cộng
Tính giao hoán: a+b=b+a.
Tính kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c)
Cộng với số 0: a+0=a.
Công thức về phép tính cộng, trừ của số hữu tỉ

Với  ta có

     
 Ví dụ 1: Tính

a)     

b) 
2) Quy tắc chuyển vế
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.
Với mọi         

 Ví dụ : Tìm x, biết 
 Giải: Theo quy tắc “ chuyển vế”, ta có:




Vậy 
3) Bài tập
Bài 1) Thực hiện phép tính
1) 	2)		3)		4)	   5)
Bài 2) Tìm x



1) 			2)  		3)=2

4)			5) 		6)
HÌNH HỌC
BÀI 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
1) Hai góc đối đỉnh
    x

x’
y’
y
2
4
1
3
O

Hai góc O1, O3 là hai góc đối đỉnh.
Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
2) Tính chất của hai góc đối đỉnh
· Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
x

x’
y’
y
2
4
1
3
O

Kiểm chứng bằng lập luận (dựa vào tính chất hai góc kề bù).
Ta có : 
 (vì hai góc kề bù) (1)
 ( vì hai góc kề bù) (2)
Từ (1) (2)
=>
=>
BÀI 2: LUYỆN TẬP

Bài 5:

[image: ]
a) Dùng thước đo vẽ góc ABC= 560.
b) Vẽ góc ABC’ kề bù góc ABC. Tính số đo góc ABC’

=>
=>
Vậy 
c) Vẽ tia BA’ là tia đối của tia BA. Tính số đo góc C’BA’
Ta có: 
=>
[bookmark: _GoBack]Bài tập:
Bài 6: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 470. Tính số đo các góc còn lại.
Bài 7: Ba đường thẳng xx’; yy’; zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.
Bài 8: Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 700, nhưng không đối đỉnh.
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